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DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số        /2024/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ; 
Căn cứ Nghị định số       /2024/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số /TTr-SGTVT ngày     tháng    năm 2024 về về ban hành quyết định phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm định số    /BCTĐ-STP ngày   /    /2024 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Vụ Pháp chế- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài truyền hình Thanh Hóa; 
- Lưu: VT, CN.
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QUY ĐỊNH
Phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ,
xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
(Ban hành kèm theo Quyết định số ....../2024/QĐ-UBND
ngày ... tháng ... năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 6 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân có sử dụng xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
2. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
3. Quyết định này không áp dụng đối với xe Quân đội, Công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chở người bị nạn đi cấp cứu, đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quyết định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
2. Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
3. Xe thô sơ theo theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
4. Các loại xe tương tự xe thô sơ là các loại xe có kết cấu, tính năng, động cơ (nếu có) tương tự.
Chương II
[bookmark: chuong_2_name]QUY ĐỊNH PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA XE THÔ SƠ, 
XE CHỞ HÀNG BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ, XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ
Điều 4. Nguyên tắc chung
	Việc quy định phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan.
Điều 5. Phạm vi hoạt động của xe thô sơ[footnoteRef:1] [1:  Kế thừa theo Điều 5 QĐ số 3160/2009/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa
] 

1. Xe thô sơ và các loại xe tương tự được hoạt động trên các tuyến đường bộ, trừ các tuyến đường cấm theo quy định của pháp luật và các tuyến đường, đoạn đường có cắm biển báo cấm hoặc hạn chế loại phương tiện thô sơ. Riêng xe vật nuôi kéo không được đi vào làn đường dành cho xe cơ giới (quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024). 
2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quy định cụ thể các tuyến đường cho phép xe vật nuôi kéo hoạt động thuộc thẩm quyền của địa phương.
3. Cấm sử dụng xe thô sơ các loại tham gia giao thông vào mục đích quảng cáo, bán hàng rong trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị.
	Điều 6. Phạm vi hoạt động của xe bốn bánh có gắn động cơ
1. Xe chở hàng
Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ được phép hoạt động trên các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trừ các tuyến đường sau: Các tuyến đường độ dốc dọc lớn hơn 10% (nội dung này dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ có quy định tại điểm c khoản 11 Điều 11, khi ban hành thì trích dẫn theo Nghị định); các tuyến đường cao tốc, các tuyến đường bộ được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp I và cấp II (quy định tại khoản 2 Điều 17 Văn bản hợp nhất số: 26/VBHN-BGTVT ngày 31/7/2024); các tuyến đường cấm theo quy định của pháp luật và các tuyến đường, đoạn đường có cắm biển báo cấm hoặc hạn chế loại phương tiện.
2. Xe chở người
a. Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ chỉ được hoạt động trong phạm vi các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; trong khu du lịch, điểm du lịch, khu di tích, điểm di tích, khu thể thao, khu vui chơi giải trí.
b. Không hoạt động trên các tuyến đường độ dốc dọc lớn hơn 10% (nội dung này dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ có quy định điểm c khoản 11 Điều 11, khi ban hành thì trích dẫn theo Nghị định); 
c. Không sử dụng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ để đưa đón trẻ em mầm non, học sinh hoạt động trên các tuyến đường cấp V và cấp VI miền núi. (Tại điểm đ Khoản 2 Điều 25 dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ)
3. Đối với hoạt động xe vận chuyển hành khánh bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ thực hiện theo Quyết định số .../2024/QĐ-UBND ngày....tháng....năm 2025.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đơn vị có liên quan
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
a) Tổ chức quản lý các hoạt động có liên quan đến việc sử dụng xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trên địa bàn quản lý; kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền quy định; theo dõi, thống kê quản lý số lượng xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý (báo cáo Sở Giao thông vận tải khi có yêu cầu).
b) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện tổ chức cắm biển báo cấm hoặc cắm biển báo hạn chế loại phương tiện đối với xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn quản lý để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Công bố trên phương tiện thông tin đại chúng các tuyến đường, đoạn đường cấm, tuyến đường, đoạn đường hạn chế hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.
c) Đối với các tuyến đường nối giữa các khu du lịch từ 02 huyện, thị xã, thành phố trở lên và các tuyến đường khác tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định này thì Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định các tuyến đường hoạt động phù hợp cho xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.
2. Sở Giao thông vận tải
a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này;
b) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc cắm biển báo cấm hoặc cắm biển báo hạn chế loại phương tiện hoặc biển báo hạn chế thời gian hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
c) Tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan cho phù hợp.
3. Công an tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
b) Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quản lý. Đề xuất, kiến nghị cơ quan có liên quan cắm biển báo cấm hoặc cắm biển báo hạn chế loại phương tiện hoặc biển báo hạn chế thời gian hoạt động đối với xe thô sơ, trên địa bàn quản lý để bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn;
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Chủ trì, tổng hợp đề xuất của các đơn vị quản lý, khai thác, kinh doanh du lịch về nhu cầu mở tuyến hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ phục vụ chở khách tham quan, du lịch; tổng hợp gửi Sở Giao thông vận tải để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
b) Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề xuất lắp đặt biển báo của xe bốn bánh có gắn động cơ chở khách tham quan, du lịch trên các tuyến đường được phép hoạt động.
5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thanh Hóa tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và quy định này để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.
6. Các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định này tới các tổ chức, cá nhân sử dụng xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
7. Các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động của thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải đảm bảo các điều kiện an toàn của phương tiện; thực hiện đăng ký, kiểm định đối với xe bốn bánh có gắn động cơ theo quy định; phải tuân thủ theo quy định pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ liên quan đến xe thô sơ, xe bốn bánh có gắn động cơ và quy định tại Quyết định này.


